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TÓM TẮT 

Bài báo nằm trong chuỗi nghiên cứu về quy trình thiết kế e-Learning trong ngữ cảnh giáo dục 
trực tuyến tại Việt Nam. Phạm vi của bài báo tâp̣ trung trı̀nh bày về bài toán thiết kế khóa học trực 
tuyến, trong đó phần nội dung chính đề cập đến là kịch bản sư phạm trực tuyến. Bài báo phân tích 
một cách rõ ràng, chi tiết về các vấn đề liên quan đến kịch bản sư phạm trực tuyến, các kết quả 
nghiên cứu của bài báo là nền tảng lí luận cho việc thiết kế kịch bản sư phạm nói riêng và quy trình 
thiết kế khóa học trực tuyến nói chung. 

Từ khóa: e-Learning; MOOC; thiết kế dạy học; khóa học trực tuyến; kịch bản sư phạm; kịch 
bản sư phạm trực tuyến 

 

1. Giới thiệu 
Trong hai thập kỉ gần đây, việc ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) 

vào trong dạy – học ngày càng phổ biến khiến các hoạt động giáo dục đào tạo phát triển một 
cách đáng kể (Kahiigi et al., 2007). Hàng loạt khoá học trực tuyến và các hình thức đào tạo 
điện tử khác nhau đã xuất hiện và gia tăng không ngừng về số lượng, hướng đến sự tiện lợi 
của việc chuyển tải kiến thức và đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân đối với mỗi người học. Sự 
đa dạng của các công cụ trực tuyến (on-line tools), không gian trực tuyến (on-line spaces), 
mạng xã hội (social networks), và hoạt động trực tuyến (on-line activities) cũng tạo nhiều 
cho cơ hội nghiên cứu và học tập để phát triển nghề nghiệp, đồng thời cũng trở thành một 
phần thiết yếu của con người trong cuộc sống hiện đại (Jacobsen, 2017). 

Các khóa học trực tuyến được xây dựng với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau như 
phục vụ dạy học chính quy/không chính quy (cao đẳng/đại học); dạy học chương trình dài 
hạn/ngắn hạn; dạy học chuyên môn/kĩ năng; và phát triển nghề nghiệp/phục vụ đại trà, đã 
mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho việc học tập cá nhân và cộng đồng. Bên cạnh đó, những 
khóa học trực tuyến này cũng vẫn tồn tại không ít hạn chế (vốn có) của các loại hình đào tạo 
điện tử. 

                                                 
Cite this article as: Le Duc Long, & Vo Diep Nhu (2019). Odesigning a pedagogical script:  
Challenges need to be resolved in e-Learning. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 
16(12), 947-960. 
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Vậy sự thành công của một khoá học trực tuyến phụ thuộc vào những yếu tố nào?  
Horton (2006) đã viết “… Ở góc độ tốt nhất, thı̀ đào tạo điện tử (e-Learning) có chất 

lượng sẽ tốt giống như việc hoc̣ tâp̣ trong môṭ lớp học truyền thống tốt nhất. Và ở góc đô ̣
xấu nhất, thı̀ nó cũng se ̃tệ ngang như ở một lớp hoc̣ truyền thống tệ nhất. Điểm khác nhau 
chı̉ là sự thiết kế”. Xem Hình 1 (Horton, 2006). 

 
Hình 1. Bốn yếu tố của một khóa học trực tuyến có chất lượng 

 

Horton (2006, 2011) cũng chỉ ra bốn yếu tố chính của việc thiết kế e-Learning đó là, 

(1) chiến lược và phương pháp dạy học (yếu tố sư phạm); (2) nền tảng công nghệ và phần 
mềm; (3) thiết kế và trình bày nội dung (yếu tố công nghệ); (4) mục tiêu và kế hoạch triển 
khai. Trong đó, yếu tố sư phạm đóng vai trò then chốt và quyết định đến sự thành công của 
khóa học trực tuyến (Horton, 2006; Horton, 2011). 

Nhận thấy vai trò quan trọng của bài toán thiết kế e-Learning, bài báo tập trung vào 
việc phân tích nên có hay không một kịch bản sư phạm trong quá trình thiết kế khóa học 
trực tuyến? (viết ngắn gọn là kịch bản sư phạm trực tuyến). Đây cũng là cơ sở lí luận của 
việc đề xuất một quy trình xây dựng khóa học trưc tuyến đảm bảo gắn kết được các thành 
tố: nội dung tri thức, tính sư phạm và yếu tố công nghệ (mô hình TPCK; Koehler, & Mishra, 
2008; Mishra, & Koehler, 2006). 

2. Tổng quan về đào tạo điện tử và kịch bản sư phạm 
2.1. Đào tạo điện tử ở góc nhìn mới – một số thuận lợi và khó khăn 

e-Learning (tạm dịch là, đào tạo điện tử hay học tập điện tử) là “việc sử dụng công 
nghệ thông tin và máy tính trong học tập” (Horton, 2006, 2011). Theo Naidu (2006), thuật 
ngữ e-Learning bao hàm: “học có ứng dụng ICT, học có sự trợ giúp của máy tính, học trực 
tuyến, học với môi trường ảo, học dựa vào Web và học từ xa” (Naidu, 2006). Xu hướng đào 
tạo dưới các hình thức e-Learning tăng vọt trong vài năm trở lại đây, và không thể phủ nhận 
những lợi ích cụ thể mà e-Learning đã mang đến cho người học như: linh hoạt; tiết kiệm; 
học ở mọi lúc mọi nơi; giúp người học gia tăng và cải thiện năng lực bản thân qua các trải 
nghiệm học tập và tự nghiên cứu trên hệ thống đào tạo trực tuyến. Mặc dù vậy, hình thức 
đào tạo này vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế cần phải quan tâm và khắc phục (Dorf, 2019; 
Le et al., 2008). Phạm vi của bài báo chỉ đề cập một điển hình, đó là bài toán về tỉ lệ bỏ học 
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hay không hoàn thành khoá học, cụ thể các khóa học ở dạng MOOC1 là 90~95% (Yang et 
al., 2013; Gütl et al., 2014). Thêm vào đó, phải kể đến nghiên cứu của Jacobsen (2017) đã 
chỉ ra rằng tỉ lệ 100% người học tham gia các hoạt động học tập, làm bài tập trên các khoá 
học trực tuyến giảm dần theo mỗi tuần học (dẫn chứng nghiên cứu từ Đại học Khoa học và 
Công nghệ Na Uy). Nguyên nhân dẫn đến con số nói trên xuất phát do nhiều yếu tố, từ phía 
cá nhân người học cho đến nội dung, trình bày của các khóa học trực tuyến (Jacobsen, 2017). 

Seok (2008) đã nhận xét rằng môi trường e-Learning có độ phức tạp cao hơn nhiều so 
với môi trường đào tạo truyền thống (F2F classroom) về mặt tương tác giữa các thành phần 
người học; nội dung tri thức; cơ sở hạ tầng – kiến trúc phần mềm; và giao diện người dùng 
hệ thống. Xem Hình 2 (Seok, 2008). 

 
Hình 2. Sự tương tác của các thành phần trong môi trường e-Learning (Chen, 2001) 

Từ những thuận lợi, hạn chế đã và đang tồn tại, bài toán thiết kế khóa học cho các hệ 
thống đào tạo trực tuyến là một trong các vấn đề nghiên cứu mà nhiều chuyên gia sư phạm, 
chuyên gia thiết kế e-Learning đang tìm cách giải quyết hiện nay.  
2.2. Vài nét về kịch bản và kịch bản sư phạm 

Kịch bản là vở kịch ở dạng văn bản (Hoang Phe, 2003), trong đó những xung đột 

(mang tính xã hội) là nền tảng quan trọng để tạo nên kịch bản. 
Kịch bản là một kế hoạch, một sự chuẩn bị trước cho một/chuỗi hoạt động mà ở đó có 

sự phối hợp của các lớp hành động trong khung cảnh giống như kịch trường với nhiều người 
tham gia. Kịch bản được tạo dựng bởi các yếu tố như: sáng tạo, dàn dựng, phân lớp/phân 
cảnh, cùng với việc khai thác các ý tưởng và các xung đột một cách hiệu quả. Một kịch bản 
thành công có thể cuốn hút người xem vở kịch từ đầu đến cuối và đưa người xem đi từ bất 
ngờ này đến bất ngờ khác. Trong thực tế, các kịch bản giống như một tập truyện (story boad), 
được viết hoặc nói, và được xây dựng xung quanh những cốt truyện (plot) đã xây dựng một 
cách cẩn thận từ trước (Bell et al., 2004). 

                                                 
1 MOOC – Massive Online Open Course, tạm dịch là khóa học mở trực tuyến đại trà 
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Hoạt động dạy học (trong/ngoài lớp) cũng giống như buổi trình diễn một vở kịch mà 
khi đó người dạy/người học vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, và họ cũng chính là các khán 
giả ngồi xem hoặc tham gia vở diễn. Hoạt động dạy học được đánh giá là thành công và hấp 
dẫn cũng cần mang những yếu tố của một kịch bản. Thiết kế một kịch bản cho hoạt động 
dạy học, bản thân nó đã bao hàm các yếu tố sư phạm (nội dung tri thức cần truyền đạt, sự 
chọn lựa và thể hiện của phương tiện truyền thông), cũng như mang tính hấp dẫn, và gắn kết 
người học với các hoạt động giáo dục đã được tổ chức trong/ngoài lớp (phương pháp/kĩ thuật 
dạy học tích cực, sự hỗ trợ của công nghệ và ICT). Vì thế, bài báo sử dụng thuật ngữ “kịch 
bản sư phạm” để làm nền tảng cho việc thiết kế các hoạt động dạy học (cụ thể là, khóa học 
trực tuyến). 

Có thể nói, kịch bản sư phạm là sự tổng hòa của: 
- Chiến lược sư phạm để dạy và học; 
- Việc phối hợp các thành phần: nội dung tri thức; hoạt động giáo dục; công nghệ nền 

tảng; và chọn lựa phương tiện truyền thông (selection various media). 
Kịch bản sư phạm có thể xem là, “sự tổ chức, bố trí các hoạt động cho người học nhằm 

đạt mục tiêu dạy học và được thiết kế theo hướng của một vở diễn”. Kịch bản sư phạm thể 
hiện sự sáng tạo của người dạy trong quá trình thiết kế nhưng vẫn tuân thủ các nguyên tắc 
riêng của một kịch bản như: tính liên tục, tính bất ngờ, tính đa dạng, tính trực quan, và tính 

tương tác.  
Để có một kịch bản sư phạm tốt, người thiết kế phải thông hiểu sâu sắc về nội dung tri 

thức cần truyền đạt (what learn?) và đối tượng dạy học đang hướng đến (who learn?), biết 

phân tách nội dung tri thức thành các hoạt động học tập cụ thể để từ đó xây dựng thành các 
hoạt động có khả năng gây ‘hứng thú’ và ‘bất ngờ’ đối với người học. 

Kịch bản sư phạm cũng phải đảm bảo tính bao phủ và tính thích ứng dựa trên một 
chiến lược dự phòng hiệu quả, qua đó thể hiện được sự độc đáo của việc thiết kế khóa học 
từ các chuyên gia sư phạm hay chuyên gia e-Learning chịu trách nhiệm về ý tưởng. Nếu kịch 
bản sư phạm càng bao quát, càng sâu sắc, và càng có tính tương tác đối với nhiều đối tượng 
tham gia thì khả năng gắn kết người học càng cao, và cơ hội phát triển năng lực người học 
càng sâu. 

Tóm lại, kịch bản sư phạm là một công cụ quan trọng để tổ chức các hoạt động giáo 

dục (trong/ngoài lớp) sao cho thành công! 
3. Kịch bản sư phạm – nền tảng của việc thiết kế khóa học trực tuyến 
3.1. Kịch bản sư phạm của khóa học trực tuyến là gì? 

Kịch bản sư phạm của khóa học trực tuyến (viết ngắn gọn là, kịch bản sư phạm trực 
tuyến) đã được nhiều công trình nghiên cứu đề cập với các thuật ngữ khác nhau như: learning 
scenario; learning script; pedagogical script, pedagogical plot (Wooster, & Papert, 1982; 
Derntl, & Motschnig-pitrik, 2003) dựa trên những biểu hiện phức tạp của loại hình  
e-Learning thông qua: hình thức trình bày, thể hiện nội dung; việc chia sẻ, cung cấp nội 
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dung học tập khác nhau ở mọi lúc mọi nơi; và ở các nhu cầu đào tạo, đối tượng người học 
khác nhau. 

Kịch bản sư phạm trực tuyến được hiểu là tổng hợp các hoạt động học tập (learning 
activities – LAs) diễn ra trong một môi trường học ảo (virtual learning environment – VLE) 
bằng cách sử dụng các đơn vị kiến thức học cụ thể nào đó (learning objects – LOs) 
(Kurilovas, & Zilinskiene, 2013; Laato et al., 2019). 

Trong đó, LOs là nội dung tri thức cần truyền đạt đã được thiết kế lại và trình bày 
dưới dạng các đơn vị kiến thức học đa phương tiện (video, audio, text, graphic/image) sao 
cho ngắn gọn, đơn giản để người học có thể dễ dàng tự học, tự hiểu. LAs là các hoạt động 
học tập được tổ chức lại sao cho “gần giống” với những hoạt động giáo dục trong/ngoài lớp 
học truyền thống, đồng thời phải phong phú và đa dạng hóa nhằm tạo sự hấp dẫn, gắn kết 
người học trong suốt quá trình tự học/tự nghiên cứu trên hệ thống. 

Ở góc nhìn dạy học hiện đại, kịch bản sư phạm trực tuyến được thiết kế hướng đến 
người học (student-centred learning) và người học sẽ làm chủ các “bước học” của mình (self-
paced learning) trong chuỗi các hoạt động học tập đã được “mớm sẵn” một cách nghệ thuật 
bởi sự tổ chức của người thiết kế khóa học. Hoạt động của người dạy sẽ được tiết chế và 
kiểm soát, hầu như tập trung chủ yếu ở việc giám sát, quản lí, và phản hồi tức thời khi người 
học có nhu cầu. Kịch bản sư phạm trực tuyến cũng bao gồm một chuỗi các hoạt động cụ thể 
được kết nối theo một trình tự chuyển tải được mục tiêu dạy học mà trong đó người học phải tự 
nguyện tham gia khám phá và trải nghiệm. (Le et al., 2013; Le et al., 2015) 
3.2. Các loại kịch bản sư phạm của một khóa học trực tuyến 

Thiết kế một khóa học trực tuyến có chất lượng cần có các kịch bản như sau:  

(1) Kịch bản sư phạm trực tuyến tổng thể; 
(2) Kịch bản sư phạm trực tuyến chi tiết; và 
(3) Kịch bản sư phạm trực tuyến điều hướng. 

 
Hình 3. Ba loại kịch bản sư phạm của một khóa học trực tuyến 

3.2.1. Kịch bản sư phạm trực tuyến tổng thể 
Giả định với một kịch bản sư phạm đã có (được thiết kế sẵn cho 1/nhiều môn học/học 

phần, hoặc 1/nhiều chuyên đề học tập), người thiết kế khóa học có thể sử dụng kịch bản sư 
phạm này để chuyển đổi từ môi trường thực tế nào đó (môi trường lớp học truyền thống) lên 
môi trường học ảo (dưới dạng một khóa học trực tuyến), sao cho các tài nguyên học tập, hoạt 
động giáo dục, tiến trình học tập của người học được bố trí một cách hợp lí, phù hợp với các 
đối tượng người học khác nhau, và dẫn dắt người học đạt được mục tiêu học tập qua từng 
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hoạt động học tập. Kịch bản này được xem là kịch bản sư phạm trực tuyến tổng thể hay 
gọi tắt là, kịch bản tổng thể. Trong trường hợp tổng quát, bước đầu tiên của việc thiết kế 
kịch bản sẽ là xây dựng kịch bản tổng thể. 

Thành phần chính của kịch bản tổng thể gồm có: các thông tin mô tả chung về khóa 
học (chương trình, hình thức, thời lượng, người thiết kế/người dạy); thông tin về hoạt động 
học tập trực tuyến; các yêu cầu cần đạt/chuẩn đầu ra; mục tiêu dạy học; và kế hoạch  
chi tiết. 

Trong đó, cấu trúc và nội dung của kịch bản tổng thể này có một số điểm khác biệt so 
với kịch bản sư phạm trong môi trường lớp học truyền thống, minh họa chi tiết ở 
Hình 4. 

 
Hình 4. Minh họa phần mở đầu của một kịch bản tổng thể 
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Cụ thể ở một vài nội dung, Hình 4 cho thấy thời lượng học trực tuyến được quy đổi 

với hệ số  là 1,5 (do chuyên gia sư phạm quy định), số lượng hoạt động trực tuyến để đáp 
ứng với mục tiêu dạy học là 14, các hình thức hoạt động tự học/tự nghiên cứu như xem video 
clip, học qua trò chơi, đọc tài liệu. 

Hình 5 thể hiện một phần của kế hoạch chi tiết trong kịch bản tổng thể, cụ thể bao 
gồm: tên hoạt động được đặt linh hoạt tùy ý (theo hình thức của hoạt động học tập/tên đại 
diện); yêu cầu sư phạm; nội dung kiến thức; và thời gian. 

Trong đó, mỗi hoạt động gắn với các yêu cầu sư phạm (phương pháp/kĩ thuật dạy học, 
phương tiện truyền thông), nội dung kiến thức (đơn vị kiến thức học) và thời lượng học dự 
kiến (tính theo phút) để người học hoàn thành hoạt động. Kế hoạch chi tiết trong kịch bản 
tổng thể sẽ là cơ sở để xây dựng kịch bản chi tiết và sẽ được trình bày ở phần  
tiếp theo. 

 
Hình 5. Minh họa phần kế hoạch chi tiết của một kịch bản tổng thể 

3.2.2. Kịch bản sư phạm trực tuyến chi tiết 
Kịch bản sư phạm trực tuyến chi tiết hay kịch bản chi tiết là một bộ tài liệu mô tả 

một cách rõ ràng và đầy đủ đối với mỗi hoạt động học tập trong kế hoạch chi tiết của kịch 
bản tổng thể. Đây cũng là tập nguồn học liệu cơ sở (set of learning resources) mà bộ 
phận/người biên tập và xuất bản nội dung dùng để thực hiện việc xây dựng các thành phần 
nội dung của một khóa học trực tuyến. 
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Hình 6. Minh họa một hoạt động học tập cụ thể trong kịch bản chi tiết 

 

Cấu trúc của kịch bản chi tiết gồm có: 

 Phần nội dung - mô tả các đơn vị kiến thức học (dạng nội dung cốt lõi), mục tiêu dạy 
học của hoạt động. 

 Phần yêu cầu, bao gồm yêu cầu kĩ thuật và yêu cầu tổ chức – trình bày lại các yêu 
cầu sư phạm ở góc độ kĩ thuật để thi công. 
 Yêu cầu kĩ thuật – mô tả các đặc tả mang yếu tố công nghệ và ICT như loại hình 

phương tiện truyền thông (media source), định dạng đầu ra của thông tin, định dạng 
đóng gói nội dung, yêu cầu về biên tập và xuất bản nội dung. 
 Yêu cầu tổ chức – mô tả vai trò và nhiệm vụ của người dạy và người học đối với hoạt động. 

 Mô tả chi tiết hoạt động – bao gồm phần yêu cầu hiển thị trên hệ thống, hình thức thể 
hiện nội dung hoạt động và các yêu cầu học viên theo đúng ý tưởng sư phạm của chuyên gia 
thiết kế nhằm đáp ứng mục tiêu dạy học của hoạt động.  

 Phần tài nguyên – liệt kê nguồn tài liệu, học liệu sử dụng trong hoạt động, cùng với 
các hướng dẫn, gợi ý cần thiết. 

Hình 6 minh họa cho một hoạt động học tập dưới dạng truyền thông video clip ở loại 
hình bài giảng tương tác với chuẩn đóng gói dạng SCORM. 
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3.2.3. Kịch bản sư phạm trực tuyến điều hướng (kịch bản e-Learning) 

 
Hình 7. Minh họa phần đầu của một kịch bản e-Learning cụ thể 

Kịch bản sư phạm trực tuyến điều hướng hay còn gọi là, kịch bản e-Learning là 
tài liệu mô tả việc tổ chức và triển khai các hoạt động học tập của một khóa học trực tuyến. 
Kịch bản e-Learning được hiểu là kịch bản sư phạm nhìn dưới góc độ thực hiện các hoạt 
động học tập của khóa học trực tuyến, trong khi đó thì kịch bản chi tiết như đã trình bày ở 
trên là kịch bản sư phạm nhìn dưới góc độ thiết kế. Minh họa ở Hình 7 và Hình 8. 

Do vậy, cấu trúc một kịch bản e-Learning gồm có: phần mô tả các thông tin chung 
(tương tự trong kịch bản tổng thể), yêu cầu cần đạt/chuẩn đầu ra, mục tiêu dạy học; phần liệt 
kê nội dung chi tiết với thông tin về các hoạt động và bên cạnh là sơ đồ điều hướng 
(navigation diagram) cho các hoạt động học tập trực tuyến; cuối cùng là phần quan trọng, kế 
hoạch tổ chức khóa học/chuyên đề trình bày các nội dung sau: 
 Mục tiêu học tập, nội dung kiến thức, và tên hoạt động; 
 Loại hoạt động: tự chọn/bắt buộc, có tính điểm/không tính điểm; 
 Hoạt động trực tuyến đối với người học; 
 Hoạt động giám sát, phản hồi của người dạy; và  
 Hoạt động kiểm tra: các yêu cầu kiểm tra, thang đánh giá và mức độ hoàn thành hoạt 

động của người đối với hoạt động. 
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Hình 8. Minh họa phần kế hoạch tổ chức chuyên đề của một kịch bản e-Learning 

3.3. Kịch bản sư phạm của khóa học trực tuyến là cần thiết! 
Instructional Design -– taṃ dic̣h là thiết kế daỵ hoc̣, và đươc̣ viết tắt là ID – ám chı̉ 

cho môṭ quy trı̀nh mang tı́nh hê ̣thống (systematic process), ID là sư ̣biên dic̣h những nguyên 
lí daỵ và hoc̣ thành kế hoac̣h cu ̣thể đối với tài liêụ daỵ-hoc̣, hoaṭ đôṇg daỵ-hoc̣, tài nguyên 
thông tin, và sư ̣đánh giá hoc̣ tâp̣. Broderick (2001) đa ̃đưa ra môṭ phát biểu ngắn goṇ và đầy 
đủ về bản chất của ID như sau: “Thiết kế daỵ hoc̣ vừa là nghê ̣thuâṭ, vừa là khoa hoc̣ của 
viêc̣ xây dưṇg môṭ môi trường và những tài liêụ daỵ hoc̣, mang người hoc̣ từ traṇg thái không 
thể hoàn thành môṭ nhiêṃ vu ̣cu ̣thể sang traṇg thái có thể hoàn thành nhiêṃ vu ̣đó. ID dưạ 
trên những nghiên cứu lí thuyết và thưc̣ tiêñ của lıñh vưc̣ nhâṇ thức, tâm lí giáo duc̣, và giải 
quyết vấn đề” (Broderick, 2001). Với sư ̣tăng cường của viêc̣ sử duṇg chuyên gia trong lıñh 
vưc̣ ID nhằm taọ ra những chiến lươc̣ sư phaṃ hiêụ quả cho các ứng duṇg e-Learning thì ID 
đã trở thành phương pháp luận, cơ sở khoa học của việc thiết kế các khóa học trực tuyến. 
Khi đó, người thiết kế khóa học trực tuyến là những chuyên gia sư phaṃ, không đơn thuần 
chỉ là người thiết kế nội dung, hoặc người nắm vững công nghệ và ICT. Việc thiết kế một 
khóa học trực tuyến có chất lượng cũng đảm bảo đươc̣ hai tı́nh chất, đó là khoa học (tính 
hiêụ quả – đủ và đúng) và nghệ thuật (tính gắn kết – hấp dẫn và vui thích) (Le et al., 2008; 
Le et al., 2010). Kanuka (2006) đa ̃kết luâṇ rằng, thiết kế khóa học trực tuyến cần thiết phải: 
“(1) tı́ch hơp̣ yếu tố sư phaṃ vào vai trò và nhiêṃ vu ̣của người thiết kế daỵ hoc̣ – đó là, 
chuyên gia sư phaṃ; (2) yếu tố sư phạm, hay chính là kịch bản sư phạm – môṭ phần quan 
trọng của quá trình thiết kế daỵ hoc̣; (3) kịch bản sư phạm – vấn đề quan tâm hàng đầu đối 
với những nghiên cứu trong tương lai.” (Kanuka, 2006). Do vậy, kịch bản sư phạm đóng vai 
trò quyết định cho việc đảm bảo hai tính chất đã nêu ở trên trong quá trình thiết kế khóa học 
trực tuyến.  

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Seok (2008) đã chỉ ra một loạt các công việc cần làm của 
người dạy trực tuyến từ góc nhìn sư phạm. 

- Người dạy cần cung cấp: Nguồn học liệu và tài nguyên học tập; các hướng dẫn chi 
tiết và phản hồi nhanh chóng; cơ hội thảo luận và trao đổi ý kiến đối với người học.  
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- Người dạy cần thực hiện: Tổ chức và quản lí nội dung kiến thức; giám sát và thông 
báo thông tin về quá trình học; trình bày và thu hút người học tham gia hoạt động; giao tiếp 
và hướng dẫn giao tiếp với các đối tượng tham gia (Seok, 2008).  

Onah và các cộng sự (2014) cũng đưa ra 8 lí do trong nghiên cứu của mình để trả lời 
cho câu hỏi vì sao người học lại từ bỏ những khoá học trực tuyến ở dạng MOOC  
(Onah et al., 2014). 

Qua các dẫn chứng trên, không thể phủ nhận rằng hệ thống e-Learning với các khóa 
học trực tuyến đã hình thành nhiều khó khăn cho người dạy từ khâu chuẩn bị, xây dựng cho 
đến khâu triển khai khoá học, không tính đến những hạn chế đối với người học như đã trình 
bày ở phần trước. Vì vậy, kịch bản sư phạm trực tuyến sẽ là “kim chỉ nam” của người dạy 
trong trường hợp giảng dạy những khóa học trực tuyến đã được thiết kế sẵn bởi các chuyên 
gia sư phạm và chuyên gia e-Learning. Người dạy sử dụng kịch bản sư phạm trực tuyến như 
một bộ “tài liệu định hướng”, “kế hoạch dạy học” để có thể khai thác hiệu quả các khóa học 
trên hệ thống e-Learning phục vụ cho công tác giảng dạy của mình (Le, 2008; Le et al., 2008; 
Le et al., 2010). 
4. Kết luận 

Hiêṇ nay, hê ̣thống quản lí đào taọ (Learning Managerment System-LMS, như Moodle, 
BlackCT, và Sakai) hay hệ thống đào tạo dạng MOOC (Coursera, FutureLearn, và edX) vâñ 
đươc̣ xem là “cổng” giao tiếp Internet chi phối hầu hết những hoaṭ đôṇg  
e-Learning. Trong đó, các hoaṭ đôṇg e-Learning thường thể hiêṇ dưới daṇg những khóa hoc̣ 
với nhiều hı̀nh thức khác nhau, từ daṇg khóa hoc̣ truyền thống với sư ̣hỗ trơ ̣của công nghê ̣
(computer-supported learning), cho đến daṇg khóa hoc̣ từ xa hoàn toàn (distance 
learning/full e-Learning/MOOC), hay ở môṭ daṇg thiṇh hành khác, đó là khóa hoc̣ kết hơp̣ 
(blended-learning). Do vâỵ, đa số những hoc̣ viêṇ/trường đaị hoc̣/tổ chức giáo dục có triển 
khai các loại hình e-Learning đều cần đến môṭ đôị ngũ những chuyên gia sư phạm để thiết 
kế các khóa học trực tuyến nói chung, mục đích để đảm bảo rằng những công nghê,̣ phương 
tiện truyền thông được choṇ lưạ và sử duṇg se ̃daỵ và hoc̣ trực tuyến môṭ cách hiêụ quả, thoả 
mañ được các nhu cầu cá nhân của người học. Thêm vào đó, môṭ số các vấn đề cần quan 
tâm đa ̃đươc̣ nhâṇ biết từ trong văn hóa phát triển của e-Learning (như tı̉ lê ̣thấp người tham 
gia; tı̉ lê ̣không hoàn thành khóa hoc̣ cao; và hoaṭ đôṇg hoc̣ tâp̣ nghèo nàn, kém hấp dâñ) – 
có thể se ̃đươc̣ chú troṇg giải quyết trong quá trình thiết kế khóa học. Qua nội dung trình bày 
và phân tích chi tiết đã nêu ở trên, bài báo làm rõ được sự cần thiết của kịch bản sư phạm 
trong quá trình thiết kế khóa học. Kịch bản sư phạm trực tuyến được đề xuất trong bài báo 
là một trong các thành phần quan trọng của quy trình thiết kế khóa học đối với các loại hình 
e-Learning khác nhau, và đồng thời cũng là bộ hồ sơ dạy học (teaching porfolios) hỗ trợ cho 
người dạy khi khai thác các khóa học khác nhau trên hệ thống e-Learning. 

Nhóm tác giả vẫn tiếp tục nghiên cứu để đề xuất một quy trình thiết kế e-Learning 
trong ngữ cảnh giáo dục trực tuyến tại Việt Nam phục vụ cho nhiều loại hình đào tạo khác 
nhau, và các kết quả nghiên cứu của bài báo đã được thử nghiệm và triển khai thực tế tại 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như được sử dụng cho những 
nghiên cứu tiếp theo của tác giả.  
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 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 

 Lời cảm ơn: Các nghiên cứu của bài báo là một phần trong bộ sản phẩm kết quả của các 

đề tài NCKH trọng điểm cấp Trường 2017, 2018, và 2019, cũng như được hỗ trợ về mặt tài 

chính của các chương trình phát triển giáo dục cấp Quốc gia ETEP, RGEP (2017-2022) tại 

Việt Nam. 

 Bài báo cũng dẫn chứng một số hình ảnh minh họa của những khóa học trực tuyến như 

học phần Nhập môn Nghề giáo, và chuyên đề Bồi dưỡng theo Tiêu chuẩn Chức danh Nghề 

nghiệp Giáo viên THPT hạng II đã được triển khai thực tế tại Trường Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm 2017 đến nay. 
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ABSTRACT 
The article is one of a series of reseach on e-Learning design process in the context of online 

education in Vietnam. The scope of the paper focuses on designing online courses, in which the main 
idea is the online pedagogical script. The paper analyzed clearly and in details issues related to 
online pedagogical scripts. Based on the results of the article, theoretical foundations for the design 
of pedagogical scripts in particular and online course design process in general will be proposed.  
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